SẢN PHẨM DẦU GỘI VÀ TOÀN THÂN
CÓ HOẠT CHẤT GÂY MÁT MENTHOL
2.1 NGUYÊN TẮC 
 
Sau những giờ làm việc cực nhọc, người tiêu dùng ngoài nhu cầu tắm gội sạch sẽ , còn thích sản phẩm tạo cảm giác dễ chịu qua sự gây mát –Methol và một số dẫn xuất ester từ Methol đáp ứng nhu cầu này.

2.2 CÔNG THỨC PHỐI CHẾ
	Tướng
	Nguyên liệu
	RM
	Chức năng

	A
	- Sodium lauryl sulfate (SLAS 30-35%)

- Cocoaminopropyl betain (CAPB)

- Methylparaben

- Propylparaben
	12.00

2.00

0.50
	- Chất hoạt động bề mặt chính là làm sạch chất bẩn.

- Chất HĐBM phụ trợ.

- Sát vi khuẩn.

- Sát vi khuẩn.

	B
	- Nước deion

- Polyquaterium-10

- Sodium chloride

- Brilliant blue 0.1%

- Carbopol dd 2%
	V/d 100

0.40

0.40

0.20

20.00
	- Dung môi

- Chống rối ( trung hòa điện tích âm.)

- Làm đặc gel ( dạng điện ly)

- Màu gây hấp lực.

- Làm đặc ( dạng polymer)

	C
	- Hương

- Methol

- PEG – 25 hydrogenated castor oil
	0.40

1.00

0.70
	- Gây hấp lực

- Gây mát

- Tạo lớp dầu mỏng trên da và tóc . 


2.3 SƠ ĐỒ PHỐI CHẾ

[image: image1]
· CÁCH TIẾN HÀNH

- Phần A : Tách một lượng nước để ngâm , khuấy SLAS hòa tan hoàn toàn rồi khấy trộn tất cả các nguyên liệu trong A hỗn hòa vào nhau .

- Phần B : Hòa tan polyquaternium – 10 vào phần nước còn lại , vừa cho vừa khuấy . Tiếp tục cho những nguyên liệu khác trong B vào và khuấy đều rồi cho vào phần A , vừa cho vừa khuấy .

- Phần C : Thêm tiếp C vào và khuấy đến khi đồng nhất.

2.4 PHƯƠNG TIỆN PHỐI CHẾ

2.4.1 DỤNG CỤ

Bercher 
250
02

Bercher 
100


03

Ống đong 
100


01

Đĩa nhựa nhỏ



05

Muỗng nhựa nhỏ


05

Bình chứa nước cất


01

2.4.2 THIẾT BỊ
Bể điều nhiệt 



01

Cân điện 2 số thập phân

01

Máy pH (hoặc giấy pH Beckman)
01

Máy khấy cơ 



01

Cánh khuấy



01

Bếp điện kính nhỏ


01

1.4.3 HÓA CHẤT 

     Tính cho mỗi nhóm 3 sinh viên , dựa vào đơn phối chế

2.5 PHƯƠNG TIỆN ĐÁNH GIÁ
2.5.1 ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH GÂY MÁT

- Vùng thử  : tóc ( da đầu )

- Lượng người thử : 32 người (½ nam , ½ nữ , trong các giới sĩ , nông , công , thương )

	ĐÁNH GIÁ
	KHẢ NĂNG GÂY MÁT SẢN PHẨM

	1. Đánh giá sự chấp nhận khả năng gây mát của sp/pc
	Ý kiến

	
	Có
	Không


	2. Đánh giá thời gian gây mát lạnh của sp/pc
	Thời gian gây mát lạnh /sp (phút)

	
	25 
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	20
	15
	10
	5

	
	
	
	
	
	

	3. Đánh giá cường độ gây mát của sp/pc
	Cường độ gây mát của sp

	
	R.mạnh
	Mạnh
	T.Bình
	Yếu
	Không

	
	
	
	
	
	


Phụ chú : thang điểm đánh giá


[image: image3]
Để dễ thực hiện xin xem qua thí dụ sau :

Bảng 1  :

	Chỉ tiêu đánh giá
	Tầng lớp
	Số người / tầng lớp
	Số người / sự chấp nhận


	Phân bố (%)

	
	
	
	Chấp nhận
	Không

 chấp nhận
	Chấp nhận
	Không chấp nhận

	Sự chấp nhận khả năng gây mát
	S
	8
	4
	4
	50
	50

	
	N
	8
	8
	0
	100
	0

	
	C
	8
	8
	0
	100
	0

	
	T
	8
	8
	0
	100
	0

	
	Tổng
	32
	28
	4
	87.5
	12.5


Bảng 2 :

	Chỉ tiêu đánh giá
	Tầng lớp
	Số người / tầng lớp
	Số người / thời gian gây mát ( phút)


	Điểm trung bình
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	Thời gian gây

mát
	S
	8
	0
	0
	1
	3
	0
	1.12

	
	N
	8
	0
	5
	3
	0
	0
	3.62

	
	C
	8
	0
	0
	1
	4
	3
	1.75

	
	T
	8
	0
	0
	3
	4
	1
	2.25

	
	Tổng
	32
	0
	5
	8
	11
	2
	2.19


Bảng 3 :

	Chỉ tiêu đánh giá
	Tầng lớp
	Số người / tầng lớp
	Số người / thời gian gây mát ( phút)


	Điểm trung bình

	
	
	
	Rất mạnh
	Mạnh
	Trung bình
	Yếu
	Không
	

	Cường độ gây mát
	S
	8
	0
	4
	0
	0
	4
	2.50

	
	N
	8
	0
	7
	1
	0
	0
	3.88

	
	C
	8
	0
	3
	4
	1
	0
	3.25

	
	T
	8
	0
	3
	5
	0
	0
	3.38

	
	Tổng
	32
	0
	17
	10
	1
	4
	3.25


2.5.2 KIỂM TRA DẦU GỘI ( theo tiêu chuẩn Bộ Y Tế Phân viện kiểm nghiệm)
	CHỈ TIÊU
	MỨC YÊU CẦU

	1. NGOẠI QUAN 
- Trạng thái

- Màu sắc

- Mùi

2.HÓA LÝ
1. Độ ổn định trạng thái khi thay đổi nhiệt độ 10oC 
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 2oC và 45oC 
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 2oC

2. Hàm lượng chất hoạt động bề mặt tan trong cồn.

3. Hàm lượng muối clorid (qui ra NaCl)

4. Hàm lượng ammonia tự do 

5. pH dung dịch 10% trong nước

6. Thể tích cột bọt dung dịch 1% trong nước

7. Độ ổn định bọt

· sau 3ph

· sau 5ph

8. Chất hoạt động bề mặt DBSA

9. Chênh lệch thể tích

10. Định tính các hoạt chất chính

11. Định lượng các hoạt chất chính

3. VỆ SINH AN TOÀN
- Giới hạn kim loại nặng

- Giới hạn Arsen

- Độ nhiễm khuẩn

- Kích ứng da
	- Lỏng sánh , đồng nhất không tách lớp , phần tầng.

- Màu đồng nhất.

- Thơm dễ chịu

- Không thay đổi

- 
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10% 

- 
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2%

- 
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0.1%

-  4 - 7.5

- 
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 350ml

- 
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 95%

- 
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 90%

- Không được có

-  
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 95% thể tích nhãn

- Đúng

- Phải đạt

- 
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 2 ppm (TCVN 5817-1994)

- 
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 1 ppm (TCVN 5817-1994)

- Đạt yêu cầu ( TC Bộ y tế 3113/99/QĐBYT)

- Đạt yêu cầu ( TC Bộ y tế 3113/99/QĐBYT)




Tướng A





Tướng B





Khuấy , tạo gel





Thêm phụ gia , khuấy





Ổn định





Ra bao bì








Thời gian gây mát


       ( phút)











5





1	





10





2





15





3





20





4





25





5





Trung bình





Cường độ gây mát





Điểm





không





1	





yếu





2





3





Mạnh





4





Rất mạnh





5
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